
  TÒA ÁN NHÂN DÂN
 THÀNH PH  L NG S NỐ Ạ Ơ

T NH L NG S NỈ Ạ Ơ

      C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
       Đ c l p – T  do – H nh phúcộ ậ ự ạ

 B n án s : 10/2018/HNGĐ-STả ố
         Ngày: 01 - 8 - 2018
V/v: Tranh ch p ly hôn, nuôi conấ

NHÂN DANH
N C C NG HOÀ XƯỚ Ộ Ã H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ủ Ệ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PH  L NG SỐ Ạ N, T NH L NG S NƠ Ỉ Ạ Ơ

          - Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ
        Th m phán - Ch  to  phiên toà:ẩ ủ ạ  Ông Nguy n Đình Sinhễ
      Các h i th m nhân dân: ộ ẩ

  1. Ông Hoàng Th  Hiênế
  2. Bà Vũ Th  Ngaị

           - Th  kư ý phiên toà: Ông Hoàng Đình S c - Thắ  kư ý Toà án nhân dân thành
ph  L ng Số ạ n, t nh L ng S n.ơ ỉ ạ ơ  

            - Đ i di n Vi n Ki m sát nhân dân thành ph  L ng Sạ ệ ệ ể ố ạ nơ , t nh L ng S n ỉ ạ ơ tham
gia phiên tòa:  Bà Lê Th  Khanh - Ki m sát viên.ị ể

 Ngày 01 tháng 8 năm 2018 t i tr  s  Toà án nhân dân thành ph  L ng Sạ ụ ở ố ạ n,ơ
t nh L ng S n, xét x  s  th m công khai v  án th  lỉ ạ ơ ử ơ ẩ ụ ụ ý s  ố 143/2018/TLST- HNGĐ
ngày 26 tháng 6 năm 2018 v  vi c "ề ệ Tranh ch p ấ ly hôn, nuôi con". Theo Quy t đ nhế ị
đ a v  án ra xét x  ư ụ ử s  15/2018/QĐXXST- HNGĐ ngày 18 tháng 7 năm 2018,ố  gi aữ
các đ ng s :ươ ự

1. Nguyên đ nơ : Ch  D ng Thanh H, sinh năm 1991;ị ươ
 Đăng ký h  kh u th ng trú:  ộ ẩ ườ S  15A, ngõ 2, đ ng L, ph ng T, thànhố ườ ườ

ph  L, t nh L ng S n. ố ỉ ạ ơ
 N i c  trú: ơ ư S  28, ngõ 18, đ ng B, ph ng Đ, thành ph  L, t nh L ng S n.ố ườ ườ ố ỉ ạ ơ

Có m t.ặ          

2. B  đ nị ơ : Anh Phan Thanh T, sinh năm 1988.

 N i c  trú: ơ ư Thôn K, xã P, huy n Y, t nh S n La. V ng m t.ệ ỉ ơ ắ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

T i đ n kh i ki n ngày 18/6/2018, t i b n khai và t i phiên tòa, nguyên đ nạ ơ ở ệ ạ ả ạ ơ
ch  ị D ng Thanh H ươ trình bày:  



 Ch  D ng Thanh H và anh Phan Thanh T k t hôn năm 2012 trên cị ươ ế  sơ ở tự
nguy n, có t  ch c c i theo phong t c t p quánệ ổ ứ ướ ụ ậ  nh ng khôngư  đăng ký k t hôn.ế
Sau khi k t hôn, v  ch ng v  s ng chung v i b  m  ch ng t i thôn K, xã P, huy nế ợ ồ ề ố ớ ố ẹ ồ ạ ệ
Y, t nh S n La. Th i gian ỉ ơ ờ đ u ầ v  ch ng s ng hòa thu n, h nh phúc. Tuy nhiên, tợ ồ ố ậ ạ ừ
đ u năm 2016 gi a chầ ữ ị D ng Thanh H và anh Phan Thanh T phát sinhươ  nhi uề
mâu thu n; nguyên nhân do b t đ ng v  quan đi m s ng, mâu thu n v  kinh t ,ẫ ấ ồ ề ể ố ẫ ề ế
cách đ i x  trong gia đình và xã h i, vì v y tình c m v  ch ng r n n t tr m tr ng.ố ử ộ ậ ả ợ ồ ạ ứ ầ ọ

Tháng 10/2016, ch  D ng Thanh H cùng các con chuy n v  c  trú  quê ngo iị ươ ể ề ư ở ạ
t i t nh L ng S n; ch  ạ ỉ ạ ơ ị D ng Thanh H và anh Phan Thanh T ươ đã s ng ly thân t  cu iố ừ ố
năm 2016 đ n nay. Ch  D ng Thanh H xác đ nh không còn tình c m v i anh Phanế ị ươ ị ả ớ
Thanh T và không th  ti p t c chung s ng. Vì v y, ch  D ng Thanh Hể ế ụ ố ậ ị ươ  đ  ngh  Tòa ánề ị
gi i quy t cho ch  ly hôn anh Phan Thanh T.ả ế ị
          - V  con chung: ề Ch  ị D ng Thanh H và anh Phan Thanh T ươ có 02 con
chung là Phan D ng Gia B, sinh ngày 20/10/2012 và Phan D ng Gia H, sinhươ ươ
ngày 08/4/2014, hi n c  02 con đang s ng cùng ch  D ng Thanh H t i L ng S n.ệ ả ố ị ươ ạ ạ ơ
Khi ly hôn, ch  D ng Thanh H yêu c u đ c nuôi conị ươ ầ ượ  Phan D ng Gia Hươ , anh
Phan Thanh T nuôi con Phan D ng Gia B. Hai bênươ  không ph i c p d ng nuôiả ấ ưỡ
con cho nhau. 

           - V  tài s n chung và n  chung: Không có.ề ả ợ
           B  đ n anh Phan Thanh T v ng m t t i phiên tòa nh ng trong b n t  khai, t iị ơ ắ ặ ạ ư ả ự ạ
phiên hòa gi i và t i đ n xin xét x  v ng m t th  hi nả ạ ơ ử ắ ặ ể ệ :

Anh Phan Thanh T và ch  D ng Thanh H và k t hôn năm 2012 trên c  s  tị ươ ế ơ ở ự
nguy n. Tr c khi k t hôn ệ ướ ế có đ c tìm hi u, có t  ch c c i theo phong t c, nh ngượ ể ổ ứ ướ ụ ư
đ n không đăng ký k t hôn. V  nguyên nhân mâu thu n, bi u hi n mâu thu n đúngế ế ề ẫ ể ệ ẫ
nh  ch  D ng Thanh H trình bày. Anh Phan Thanh T th y tình c m v  ch ngư ị ươ ấ ả ợ ồ
không còn, mâu thu n đã tr  lên tr m tr ng, m c đích hôn nhân không đ t đ c,ẫ ở ầ ọ ụ ạ ượ
nay ch  D ng Thanh H yêu c u ly hôn anh đ ng ý.ị ươ ầ ồ

V  con chung: V  ch ng có 02 con chung. Khi ly hôn anh Phan Thanh Tề ợ ồ
xin đ c nuôi con ượ Phan D ng Gia Bươ , ch  D ng Thanh H nuôi con ị ươ Phan D ngươ
Gia H. Hai bên  không ph i c p d ng nuôi con cho nhau. Hai bênả ấ ưỡ  có quy n thămề
nom con chung, không ai đ c c n tr . Trong quá trình chung s ng anh T và chượ ả ở ố ị
H không có tài s n chung, không có n  chung.ả ợ

T i  phiên tòa, đ i di nạ ạ ệ  Vi n Ki m sát nhân dân thành ph  Lệ ể ố , t nh L ng S nỉ ạ ơ
phát bi u ể ý ki nế  v  vi c tuân theo pháp lu t t  t ng c a Th m phán, H i đ ng xétề ệ ậ ố ụ ủ ẩ ộ ồ
x , Th  ký phiên tòa và c a ngử ư ủ i tham gia t  t ng trong quá trườ ố ụ ình gi i quy tả ế
v  án k  t  khi th  lý cho đ n tr c th i đi m H i đ ng xét x  ngh  án và phátụ ể ừ ụ ế ướ ờ ể ộ ồ ử ị
bi u ý ki n v  vi c gi i quy t v  án:ể ế ề ệ ả ế ụ

- Th m phán đ c phân công gi i quy t v  án đã th c hi n đúng, đ y đẩ ượ ả ế ụ ự ệ ầ ủ
các b c v  trình t , th  t c t  t ng t  khi nh n đ n kh i ki n cho đ n tr c th iướ ề ự ủ ụ ố ụ ừ ậ ơ ở ệ ế ướ ờ
đi m H i đ ng xét x  ngh  án.    ể ộ ồ ử ị
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- H i đ ng xét x  đ m b o đúng nguyên t c xét x , đúng thành ph n,ộ ồ ử ả ả ắ ử ầ
đúng các quy đ nh c a B  lu t T  t ng dân s ; đ m b o quy n, l i ích h p phápị ủ ộ ậ ố ụ ự ả ả ề ợ ợ
c a nh ng ng i tham gia t  t ng t i phiên tòa theo quy đ nh c a pháp lu t.ủ ữ ườ ố ụ ạ ị ủ ậ

- Th  kư ý phiên tòa đã th c hi n đúng, đ y đ  nhi m v , quy n h n c aự ệ ầ ủ ệ ụ ề ạ ủ
Th  ký t i phiên tòa.ư ạ

- Nguyên đ n, b  đ nơ ị ơ  ch p hành đúng và đ y đ  các quy đ nh v  quy n,ấ ầ ủ ị ề ề
nghĩa v  c a đ ng s  trong quá trình tham gia t  t ng k  t  khi th  lý cho đ nụ ủ ươ ự ố ụ ể ừ ụ ế
tr c th i đi m H i đ ng xét x  ngh  án. ướ ờ ể ộ ồ ử ị

- V  n i dung v  án: ề ộ ụ Ch  ị D ng Thanh H và anh Phan Thanh Tươ  chung s ngố
v i nhau nh  v  ch ng t  năm 2012 đ n nay không đăng ký k t hôn. Mâu thu nớ ư ợ ồ ừ ế ế ẫ
gi a ch  ữ ị D ng Thanh H và anh Phan Thanh T ươ đã kéo dài nhi u năm, hi n nay đãề ệ
tr  lên tr m tr ng, không th  hàn g n, m c đích hôn nhân không đ t đ c. Chở ầ ọ ể ắ ụ ạ ượ ị
D ng Thanh H và anh Phan Thanh T đã s ng ly thân t  tháng 10/2016 đ n nay.ươ ố ừ ế
Căn c  Đi u 9; Đi u 14, c a Lu t Hôn nhân và Gia đình và kho n 4 Đi u 3 c aứ ề ề ủ ậ ả ề ủ
Thông t  liên t ch s  01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06 tháng 01ư ị ố
năm 2016 c a Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát  nhân dân t i cao, B  T  phápủ ố ệ ể ố ộ ư
h ng d n thi hành quy đ nh c a Lu t Hôn nhân và Gia đình thì  quan h  hôn nhânướ ẫ ị ủ ậ ệ
gi a ch  ữ ị D ng Thanh H và anh Phan Thanh Tươ  không đ c pháp lu t công nh n làượ ậ ậ
v  ch ng. Vì v y, đ i di n Vi n Ki m sát nhân dân thành ph  L đ  ngh  H i đ ngợ ồ ậ ạ ệ ệ ể ố ề ị ộ ồ
xét x  ra b n án không công nh n ch  ử ả ậ ị D ng Thanh H và anh Phan Thanh T là vươ ợ
ch ng.ồ

- V  vi c nuôi con, tài s n chung, n  chung: Gi i quy t theo quy đ nh t iề ệ ả ợ ả ế ị ạ
Đi u 15, Đi u 16ề ề  c a Lu t Hôn nhân và Gia đìnhủ ậ .

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Sau khi nghiên c u các tài li u, ch ng c  đã đ c xem xét t i phiên toà;ứ ệ ứ ứ ượ ạ
căn c   vào k t qu  tranh t ng t i phiên toà, Tòa án nh n đ nh: ứ ế ả ụ ạ ậ ị

[1] V  t  t ng: Theo tài li u có trong h  s  v  án và l i khai hai bên đ ngề ố ụ ệ ồ ơ ụ ờ ươ
s  th  hi n: Nguyên đ n ch  D ng Thanh H hi n đang trú t i s  28, ngõ 18,ự ể ệ ơ ị ươ ệ ạ ố
đ ng B, ph ng Đ, thành ph  L, t nh L ng S n; b  đ n anh Phan Thanh T hi nườ ườ ố ỉ ạ ơ ị ơ ệ
đang trú t i thôn K, xã P, huy n Y, t nh S n La. T i văn b n th a thu n ngàyạ ệ ỉ ơ ạ ả ỏ ậ
12/6/2018, anh Phan Thanh T và ch  D ng Thanh H th a thu n l a ch n Tòa ánị ươ ỏ ậ ự ọ
nhân dân thành ph  L, t nh L ng S n là Tòa án n i c  trú c a nguyên đ n chố ỉ ạ ơ ơ ư ủ ơ ị
D ng Thanh H gi i quy t v  án và anh Phan Thanh T có đ n đ  ngh  xét xươ ả ế ụ ơ ề ị ử
v ng m t. Căn c  Đi u 28; Đi u 39; kho n 1 Đi u 227 và kho n 1 Đi u 228 c aắ ặ ứ ề ề ả ề ả ề ủ
B  lu t T  t ng dân s , Tòa án nhân dân thành ph  L, t nh L ng S n gi i quy tộ ậ ố ụ ự ố ỉ ạ ơ ả ế
v  án và Tòa án xét x  v  án v ng m t anh Phan Thanh T.ụ ử ụ ắ ặ

[2] V  quan h  hôn nhân: Cề ệ h  ị D ng Thanh H và anh Phan Thanh Tươ  k tế
hôn năm 2012 trên c  s  t  nguy n, nh ng không ơ ở ự ệ ư đăng ký k t hônế . Sau khi k tế
hôn, v  ch ng v  s ng chung v i b  m  ch ng t i thôn K, xã P, huy n Y, t nh S nợ ồ ề ố ớ ố ẹ ồ ạ ệ ỉ ơ
La; th i gianờ  đ u tầ ình c m v  ch ng bình thả ợ ồ ngườ . Năm 2016 thì phát sinh mâu
thu n, nguyên nhân do b t đ ng v  quan đi m s ng, mâu thu n v  kinh t ;ẫ ấ ồ ề ể ố ẫ ề ế  ch  Hị
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cùng các con chuy n v  s ng  quê ngo i t i t nh L ng S n. Cể ề ố ở ạ ạ ỉ ạ ơ h  ị D ng Thanh Hươ
và anh Phan Thanh T đã s ng ly thân t  cu i năm 2016. M c dù ch  D ng Thanhố ừ ố ặ ị ươ
H và anh Phan Thanh T đã th a thu n ly hôn, nh ngỏ ậ ư  do không đăng ký k t hôn;ế
căn c  vào Đi u 9; Đi u 14 c a Lu t Hôn nhân và Gia đình và kho n 4 Đi u 3ứ ề ề ủ ậ ả ề
Thông t  liên t ch s  01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC- BTP  ngày 06 tháng 01ư ị ố
năm 2016 c a Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát  nhân dân t i cao, B  T  phápủ ố ệ ể ố ộ ư
h ng d n thi hành quy đ nh c a Lu t Hôn nhân và Gia đình thì quan h  hôn nhânướ ẫ ị ủ ậ ệ
gi a ch  ữ ị D ng Thanh H và anh Phan Thanh Tươ  không đ c pháp lu t công nh n làượ ậ ậ
v  ch ng.ợ ồ

[3] V  con chung: Ch  ề ị D ng Thanh H và anh Phan Thanh T ươ có 02 con
chung là Phan D ng Gia B, sinh ngày 20/10/2012 và Phan D ng Gia H, sinhươ ươ
ngày 08/4/2014, hi n c  02 con đang s ng cùng ch  H t i L ng S n. Khi ly hôn, chệ ả ố ị ạ ạ ơ ị
D ng Thanh H yêu c u đ c nuôi con Phan D ng Gia H, anh Phan Thanh Tươ ầ ượ ươ
nuôi con Phan D ng Gia B. Hai bên không ph i c p d ng nuôi con cho nhau.ươ ả ấ ưỡ
Xét v  đi u ki n đ  nuôi con H i đ ng xét x  th y: C  anh Phan Thanh T  và chề ề ệ ể ộ ồ ử ấ ả ị
D ng Thanh H đ u có ch   n đ nh và đ u có vi c làm, thu nh p, đ  đi u ki n đươ ề ỗ ở ổ ị ề ệ ậ ủ ề ệ ể
nuôi d ng các con; h n n a các con c a anh ch  đ u còn nh  tu i. Vì v y c n giaoưỡ ơ ữ ủ ị ề ỏ ổ ậ ầ
cho m i ng i nuôi 01 con là đúng quy đ nh c a pháp lu t và cũng phù h p v iỗ ườ ị ủ ậ ợ ớ
th a thu n c a anh Phan Thanh T và ch  D ng Thanh H.ỏ ậ ủ ị ươ

[4] V  tài s n chung và n  chung: Trong quá trình gi i quy t v  án, chề ả ợ ả ế ụ ị
D ng Thanh H và anh Phan Thanh T đ u xác đ nh v  ch ng không có tài s nươ ề ị ợ ồ ả
chung và n  chung.ợ

[5] V  án phí:  ề Ch  D ng Thanh Hị ươ  là nguyên đ n nên ph i ch u 300.000ơ ả ị
đ ng án phí dân s  sồ ự  th mơ ẩ  sung ngân sách Nhà n cướ  theo quy đ nh  t i ị ạ kho n 4ả
Đi u 147 c a B  lu t T  t ng dân s .  ề ủ ộ ậ ố ụ ự Đi m a kho n 5 Đi u 27 Ngh  quy t sể ả ề ị ế ố
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a y ban Thủ Ủ ng v  Qu c h i  ườ ụ ố ộ quy
đ nh ị về m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa án.ứ ễ ả ộ ả ử ụ ệ

[6] Đ  ngh  c a Đ i di n Vi n Ki m sát nhân dân thành ph  L, t nh L ngề ị ủ ạ ệ ệ ể ố ỉ ạ
S n t i phiên tòa phù h p v i nh n đ nh c a H i đ ng xét x  nên đ c ch pơ ạ ợ ớ ậ ị ủ ộ ồ ử ượ ấ
nh n. ậ

[7] Nguyên đ n và b  đ n ơ ị ơ có quy n kháng cáo b n án theo quy đ nh c aề ả ị ủ
pháp lu t.ậ

 Vì các l  trên,ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c  vào Đi u 9; Đi u 14; Đi u 15; Đi u 16; Đi u 81; Đi u 82 và  Đi u 83ứ ề ề ề ề ề ề ề
c a Lu t Hôn nhân và Gia đình. ủ ậ Đi u 28; đi m a kho n 1 Đi u 35; Đi u 39; Kho n 4ề ể ả ề ề ả
Đi u 147; kho n 1 Đi u 227;  kho n 1 Đi u 228 c a B  lu t T  t ng dân s . Đi m ề ả ề ả ề ủ ộ ậ ố ụ ự ể a
kho n 5 Đi u 27 Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a y banả ề ị ế ố ủ Ủ
Th ng v  Qu c h i ườ ụ ố ộ quy đ nh v   ị ề m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và sứ ễ ả ộ ả ử
d ng án phí và l  phí Tòa ánụ ệ ;
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1. V  quan h  hôn nhân: Tuyên b  không công nh n ch  D ng Thanh H vàề ệ ố ậ ị ươ
anh Phan Thanh T là v  ch ng.ợ ồ

2. V  con chung: Giao ề cháu Phan D ng Gia B, sinh ngày 20/10/2012 ươ cho anh
Phan Thanh T tr c ti p trông nom, chăm sóc, nuôi d ng, giáo d c ự ế ưỡ ụ cho đ n khi cháuế
đ  18 tu i. ủ ổ Giao cháu Phan D ng Gia H, sinh ngày 08/4/2014 ươ cho ch  D ng Thanhị ươ
H tr c ti p trông nom, chăm sóc, nuôi d ng, giáo d c ự ế ưỡ ụ cho đ n khi cháu đ  18 tu i.ế ủ ổ
Ch  D ng Thanh H và anh Phan Thanh T khôngị ươ  ph i c p d ng nuôi con cho nhauả ấ ưỡ
và có quy n, nghĩa v  thăm nom con chung theo quy đ nh c a pháp lu t, không aiề ụ ị ủ ậ
đ c c n tr .ượ ả ở

3. V  tài s n chung, n  chung: Không có.ề ả ợ
4. V  án phí và quy n kháng cáo: Ch  D ng Thanh Hề ề ị ươ  ph i ch u 300.000ả ị

đ ng ti n án phí dân s  s  th m. Kh u tr  vào s  ti n ch  D ng Thanh H đã n pồ ề ự ơ ẩ ấ ừ ố ề ị ươ ộ
300.000  đ ng  t i  biên  lai  n p  ti n  t m  ng  án  phí  s  ồ ạ ộ ề ạ ứ ố AA/2012/02778  ngày
26/6/2018 c a Chi c c Thi hành án dân s  thành ph  Lủ ụ ự ố , t nh L ng S n.ỉ ạ ơ

Nguyên đ n ơ có quy n kháng cáoề  trong h n 15 ngày k  t  ngày tuyên án.ạ ể ừ
B  đ n v ng m t có quy n kháng cáo trong h n 15 ngày k  t  ngày nh n đ cị ơ ắ ặ ề ạ ể ừ ậ ượ
b n án ho c ngày b n án đ c niêm y t theo quy đ nh c a pháp lu t.ả ặ ả ượ ế ị ủ ậ

Tr ng h p b n án đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t Thi hànhườ ợ ả ượ ị ạ ề ậ
án dân s  thì ngự i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dân s  cóườ ượ ự ườ ả ự
quy n tho  thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hànhề ả ậ ề ầ ự ệ
án ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các ặ ị ưỡ ế ị ạ Đi u 6, 7 và 9 Lu tề ậ
Thi hành án dân s ; th i hi u thi hành án dân s  đ c th c hi n theo quy đ nhự ờ ệ ự ượ ự ệ ị
t i ạ Đi u 30 Lu tề ậ  Thi hành án dân s .ự

    N i nh n:ơ ậ                                                         TM. H I Đ NG XÉT X  SỘ Ồ Ử Ơ
TH MẨ
  - TAND t nh L ng Sỉ ạ n;ơ                                      TH M PHÁN-CH  T A PHIÊNẨ Ủ Ọ
TÒA                                    
  - VKSND TP L ng Sạ nơ , t nh L ng Sỉ ạ n;ơ                                      
  - Chi c c THADS TP L ng Sụ ạ n;ơ
     t nh L ng Sỉ ạ n;ơ                                                                            (đã ký)
  - Các đ ng s ;ươ ự
  - L u h  s  v  án;ư ồ ơ ụ                                                           
                                                                                 

                                                                                   Nguy n Đình Sinhễ
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